
Trang 1

Tháng 12 năm 2019

Đơn vị: 95-BQL DA Khe Chàm II/IV - Đội nổ mìn

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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196.175.7459.599.600400.000290.000495.0002.057.700605.700908.4004.842.800205.775.3454.500.0002.450.0007592.615242.332.730163155.900.000279Tổ thợ lò321

25.618.123989.80055.000266.10063.70095.600509.40026.607.923500.0004.407.9231821.700.000A356.367.000Lò trưởngNguyễn Văn PhúcHL-033281

21.246.1381.087.40055.000223.30077.100115.600616.40022.333.538500.0005.333.5381816.500.000A307.704.000
CN nổ mìn hầm

lò
Đỗ Văn ThuyếtHL-005342

22.335.1381.098.40055.000234.30077.100115.600616.40023.433.538500.0005.333.5381817.600.000A327.704.000
CN nổ mìn hầm

lò
Hoàng Văn ThiệnHL-010523

19.628.623929.30055.000205.60063.70095.600509.40020.557.923500.0002.450.00074.407.9231813.200.000A246.367.000
CN nổ mìn hầm

lò
Nguyễn Mạnh CườngHL-014324

20.202.6611.369.800290.00055.000215.70077.100115.600616.40021.572.461500.000592.61525.629.8461914.850.000A277.704.000
CN nổ mìn hầm

lò
Vũ Khắc HùngHL-028965

22.228.4461.501.400400.00055.000237.30077.100115.600616.40023.729.846500.0005.629.8461917.600.000A327.704.000
CN nổ mìn hầm

lò
Nguyễn Văn LongHL-004476

21.285.254833.40055.000221.20053.10079.600424.50022.118.654500.0003.468.6541718.150.000A335.305.000
CN nổ mìn hầm

lò
Chìu A NhìHL-035327

22.890.608962.20055.000238.50063.70095.600509.40023.852.808500.0004.652.8081918.700.000A346.367.000
CN nổ mìn hầm

lò
Nguyễn Tiến DũngHL-047908

20.740.754827.90055.000215.70053.10079.600424.50021.568.654500.0003.468.6541717.600.000A325.305.000
CN nổ mìn hầm

lò
Lương Văn TuấnHL-050449

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

196.175.7459.599.600400.000290.000495.0002.057.700605.700908.4004.842.800205.775.3454.500.0002.450.0007592.615242.332.730163155.900.000279                  Tổng cộng


